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STT Họ và tên Đơn vị công tác Giải 
 

1 Huỳnh Thị Anh Đào Lớp Mầm non Việt Âu, thành phố Thủ Đức Giải Nhất  

2 Hồ Hoàng Huyền Trân Lớp Mầm non Gia Bảo, Quận 11 Giải Nhất  

3 Trương Thị Mộng Trinh Lớp Mầm non Trẻ Tài Năng, quận Tân Phú Giải Nhất  

4 Mai Thị Ngọc Hà Lớp Mầm non Trẻ Sáng Tạo 2, Quận 7 Giải Nhất  

5 Nguy Kim Châu  Lớp Mẫu giáo Thỏ Bông, quận Bình Tân Giải Nhất  

6 Nguyễn Thị Hồng Đào Lớp Mầm non Ngọc Hiền, quận Bình Tân Giải Nhất  

7 Trần Thị Ngọc Loan Lớp Mầm non độc lập Bé Hạnh Phúc, huyện Hóc Môn Giải Nhất  

8 Nguyễn Võ Mỹ Trang Lớp Mầm non Thiên Thần, Quận 4 Giải Nhất  

9 Hà Thị Hồng Phượng 
Lớp Mầm non Ngôi Nhà Ong Xinh, thành phố Thủ 

Đức 
Giải Nhì 

 

10 Ngô Trần Thùy Trang  Lớp Mầm non Gấu Misa, thành phố Thủ Đức Giải Nhì  

11 Trần Nữ Hoàng Cơ  Lớp Mẫu giáo Sao Việt Mỹ, thành phố Thủ Đức Giải Nhì  

12 Nguyễn Thị Giang Ngọc Lớp Mẫu giáo Hoa Huệ Trắng, thành phố Thủ Đức Giải Nhì  

13 Lê Thụy Hoàng Oanh Lớp Mầm non độc lập Ong Vàng, quận Gò Vấp Giải Nhì  

14 Lê Thị Kim Huệ Lớp Mẫu giáo Thiên Thần Nhỏ 2, quận Gò Vấp Giải Nhì  

15 Lê Thị Thúy Ái Lớp Mẫu giáo Trẻ Sáng Tạo, quận Phú Nhuận Giải Nhì  

16 Nguyễn Thị Hường Lớp Mầm non Bé Vàng, Quận 12 Giải Nhì  

17 Nguỵ Thị Bích Ngọc Lớp Mẫu Giáo Trẻ Sáng Tạo, Quận 12 Giải Nhì  



18 Đặng Thị Ái Vân Lớp Mẫu giáo Ngôi Sao Mới, Quận 12 Giải Nhì  

19 Đinh Trần Ngọc Châu Lớp Mẫu giáo Ngôi Nhà Hạnh Phúc 3, quận Tân Phú Giải Nhì  

20 Bùi Quỳnh Tố Quyên Lớp Mầm non Trẻ Sáng Tạo, Quận 7 Giải Nhì  

21 Lê Thị Hồng Hạnh 
Lớp Mầm non Vương Quốc Kẹo Ngọt, quận Bình 

Thạnh 
Giải Nhì 

 

22 Hoàng Lê Hồng Ân Lớp Mầm non Sư Tử Nhỏ, quận Bình Tân Giải Nhì  

23 Văn Thị Hương Lớp Mẫu giáo Rạng Đông, quận Bình Tân Giải Nhì  

24 Võ Thảo Nhi Lớp Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ, quận Bình Tân Giải Nhì  

25 Trần Phong San Lớp Mẫu giáo Sài Gòn, quận Tân Bình Giải Nhì  

26 Lê Thị Cẩm Linh Lớp Mầm non Hoàng Anh 2, huyện Nhà Bè Giải Nhì  

27 Huỳnh Thị Bích Trâm Lớp Mẫu giáo Độc Lập 157 Hai Bà Trưng, Quận 3 Giải Nhì  

28 Nguyễn Thị Ái Thi Lớp Mầm non Bánh Táo, Quận 6 Giải Nhì  

29 Võ Thị Ngọc Quỳnh Lớp Mẫu giáo Hoa Mặt Trời, huyện Hóc Môn Giải Nhì  

30 Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp Mẫu giáo Thỏ Nâu, huyện Bình Chánh Giải Nhì  

31 Nguyễn Thị Tâm Lớp Mẫu giáo Mầm Xanh, huyện Bình Chánh Giải Nhì  

32 Nguyễn Thị Thu Hòa Lớp Mẫu giáo Mai Anh, Quận 5  Giải Nhì  

33 Nguyễn Thị Xuyên Nhóm trẻ Kiến An, thành phố Thủ Đức Giải Ba  

34 Phan Thanh Mỹ Phụng Lớp Mầm non Nhà Cà Rốt, thành phố Thủ Đức Giải Ba  

35 Lê Thị Yến Nhi  Lớp Mẫu giáo Sao Việt Mỹ, thành phố Thủ Đức Giải Ba  

36 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Lớp Mẫu Giáo Chiếc Ô Xinh, thành phố Thủ Đức Giải Ba  

37 Phạm Thị Minh Hạnh Lớp Mầm non Hồng Phúc, thành phố Thủ Đức Giải Ba  

38 Tăng Thị Hồng Dung Lớp Mẫu giáo Trái Tim Nhỏ 2, Quận 8 Giải Ba  

39 Vũ Nguyễn Thùy Trang Lớp Mầm non Gia Đình Hạnh Phúc, Quận 8 Giải Ba  

40 Giang Khải Ánh Lớp Mẫu giáo Ngôi Sao Việt, Quận 8 Giải Ba  

41 Nguyễn Thị Linh Lớp Mầm non độc lập Thiên Thần Nhỏ, quận Gò Vấp Giải Ba  

42 Lê Thị Nữ Lớp Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Quận 12 Giải Ba  



43 Nguyễn Ngọc Ngà Lớp Mầm non Mỹ Đức, Quận 12 Giải Ba  

44 Nguyễn Thanh Ngân  Lớp Mầm non Việt Âu 2, Quận 12 Giải Ba  

45 Huỳnh Thị Mỹ Thơ Lớp Mẫu giáo Hoa Thiên Lý 1, Quận 12 Giải Ba  

46 Phạm Thị Mai Thy Lớp Mẫu giáo Sao Mai, Quận 12 Giải Ba  

47 Huỳnh Thị Thanh Xuân Lớp Mẫu giáo Phương Minh, Quận 12 Giải Ba  

48 Quách Thị Kiều Oanh Lớp Mầm Non Phương Minh 3, Quận 12 Giải Ba  

49 Nguyễn Thị Thúy Kiều Lớp Mẫu giáo Bé Hạnh Phúc, quận Tân Phú Giải Ba  

50 Trần Thị Tú Trinh Lớp Mầm non Bảo Bảo, quận Tân Phú Giải Ba  

51 Nguyễn Thị Hoài Như Lớp Mầm non Nhà Của Bé, quận Bình Thạnh Giải Ba  

52 Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp Mầm non Trẻ Thơ, quận Bình Tân Giải Ba  

53 Nguyễn Thị Thu Lớp Mẫu giáo Sen Việt, quận Bình Tân Giải Ba  

54 Lê Thị Ánh Nguyệt Lớp Mẫu giáo Vương Quốc Trẻ Thơ, quận Bình Tân Giải Ba  

55 Lê Thị Kim Hiền 
Lớp Mẫu giáo độc lập Miền Yêu Thương, quận Tân 

Bình 
Giải Ba 

 

56 Nguyễn Ngọc Kim Linh Lớp Mẫu giáo Trẻ Sáng Tạo, quận Tân Bình Giải Ba  

57 Bùi Thị Vui Nhóm trẻ Bầu Trời Xanh, quận Tân Bình Giải Ba  

58 Lê Thanh Nhã Lớp Mẫu giáo độc lập Bánh Táo, quận Tân Bình Giải Ba  

59 Võ Thị Tuyết Nhi Lớp Mầm non Hoàng Anh 2, huyện Nhà Bè Giải Ba  

60 Thị Du Thương Lóp Mầm non độc lập Thống Nhất, Quận 1 Giải Ba  

61 Đoàn Thị Thanh Thùy Lớp Mẫu giáo độc lập Vườn Trẻ Thơ, huyện Hóc Môn Giải Ba  

62 Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Linh Lớp Mẫu giáo độc lập Tuổi Ngọc 2, huyện Hóc Môn Giải Ba  

63 Chung Thủy Tiên Lớp Mẫu giáo độc lập Việt Đức, huyện Hóc Môn Giải Ba  

64 Nguyễn Thị Nguyên Lớp Mầm non độc lập Ngôi Nhà Mặt Trời, h. Hóc Môn Giải Ba  

65 Bùi Thị Kim Yến 
Lớp Mẫu giáo độc lập Thế Giới Ước Mơ, huyện Hóc 

Môn 
Giải Ba 

 

66 Lương Thị Mỹ Tiên Lớp Mầm non Thiên An, huyện Bình Chánh Giải Ba  

67 Phạm Thị Hải Lê Lớp Mẫu giáo Phương Đông Phương 2, huyện. Bình Chánh Giải Ba  



68 Phạm Thị Bích Nhi Lớp Mẫu giáo Thiên An 2, huyện Bình Chánh Giải Ba  

69 Nguyễn Thị Hải Lớp Mẫu giáo Ngọc Mi, huyện Củ Chi Giải Ba  

70 Đặng Hoàn Mỹ Lớp Mẫu giáo CVK, huyện Củ Chi Giải Ba  

71 Nguyễn Thị Ngọc Châm Lớp Mẫu giáo Việt Anh, huyện Củ Chi Giải Ba  

72 Trương Thị Mỹ Ngọc Lớp Mẫu giáo 12B, Quận 10 Giải Ba  

  Tổng cộng: 72 giáo viên (08 giải Nhất, 24 giải Nhì và 40 giải Ba)./.   

     

 
Người lập bảng        Trưởng phòng  

     

     

 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết          Lương Thị Hồng Điệp 
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